
Lớp học phần: 021100125313 - 20C1-CCK1 Ngày thi:      

Từ tiết:  - Phòng:       

Số Chữ

1 20004309 Nguyễn Bảo Duy Nam 14/10/2002 20C1-BCN1 0 Không không Không nộp bài

2 20005220 Hồ Quốc Huy Nam 09/12/2002 20C1-BCN1 4.5 Bốn rưỡi

3 20003062 Hồ Việt Huy Nam 11/01/2002 20C1-BCN1 4.5 Bốn rưỡi

4 20005732 Cao Anh Kiệt Nam 16/11/2002 20C1-BCN1 4.5 Bốn rưỡi

5 20005345 Nguyễn Hoàng Nam Nam 14/11/2002 20C1-BCN1 4.5 Bốn rưỡi

6 20005337 Nguyễn Thanh Nhân Nam 28/06/2002 20C1-BCN1 5 Năm không

7 20004542 Nguyễn Văn Quyền Nam 30/12/2001 20C1-BCN1 4.5 Bốn rưỡi

8 20005335 Phạm Quốc Trường Nam 06/01/2002 20C1-BCN1 5 Năm không

9 20003475 Trịnh Hoàng Minh Trường Nam 22/04/2002 20C1-BCN1 4  Bốn không

10 20004767 Vũ Đức Việt Nam 26/06/2002 20C1-BCN1 0 Không không Không nộp bài

11 20005148 Lê Quốc Vũ Nam 11/02/2002 20C1-BCN1 4  Bốn không

12 20005603 Phan Nguyễn Tuấn Hưng Nam 17/06/2002 20C1-CTM3 0 Không không Không nộp bài

13 20005733 Dương Bá Trí Nam 25/01/2002 20C1-CTM3 4  Bốn không

14 20002405 Huỳnh Hà Hoàng Vũ Nam 03/11/2001 20C1-CTM3 4  Bốn không

Ghi chú:

Danh sách gồm 14 sinh viên. Có ….bài kiểm tra. 

Số dự kiểm tra là 11 sinh viên. Số tờ …….

Số vắng kiểm tra là 03 sinh viên.

Môn học phần: 0211001253 - Nguyên lý - Chi tiết máy

Đợt: HK1 (2021 - 2022)  

Lớp họcSTT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

Ngày sinh Số tờ Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

, ngày …… tháng …… năm 20……

Nguyễn Thanh Giang

Cán bộ chấm thi 2

Võ Hoài Sơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

Trưởng khoa

Cán bộ chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


